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TỜ TRÌNH
Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với 
vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao đã được Quốc hội thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 67/2008/QĐ-TTg ngày 26/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 127/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 24/12/2008 của liên bộ Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;
Căn cứ Quyết định số 4313/QĐ.CT.UBT ngày 20/9/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt đề cương rà soát quy hoạch ngành thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai đến năm 2010.
UBND tỉnh Đồng Nai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Đề án “Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trong tỉnh Đồng Nai” như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Ngày 19/4/2005, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở đó, ngành văn hóa - thể thao đã áp dụng chế độ dinh dưỡng cho vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) của tỉnh. 

Ngày 24/12/2008, liên bộ Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư Liên tịch số 127/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; trong đó quy định “Tùy tình hình thực tế và khả năng nguồn ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ thể chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thuộc cấp mình quản lý...”.

So sánh giữa các quy định về chế độ dinh dưỡng cho vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh đang thực hiện với quy định tại Thông tư Liên tịch số 127/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 24/12/2008 và tình hình thực tế giá cả sinh hoạt tăng, chế độ dinh dưỡng hiện hành không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng để tập luyện, bồi dưỡng, bổ sung năng lượng cho VĐV, HLV, do đó, việc xây dựng Đề án “Chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai” là cần thiết nhằm xây dựng khung, mức dinh dưỡng mới cho VĐV, HLV đủ điều kiện, chế độ dinh dưỡng tập luyện, thi đấu.

II. Nội dung Đề án

1. Đối tượng 
- Vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đang tập luyện, huấn luyện tại Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể thao tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi chung là huyện), các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
- HLV, VĐV đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao Quốc tế, Quốc gia (Đại hội TDTT toàn quốc, giải vô địch Quốc gia, giải các câu lạc bộ Quốc gia, giải trẻ Quốc gia hàng năm của từng môn thể thao), giải khu vực (giải từng môn, giải lứa tuổi), giải tỉnh (Đại hội TDTT cấp tỉnh, giải vô địch tỉnh, giải các câu lạc bộ tỉnh, giải trẻ hàng năm của từng môn thể thao).

2. Phạm vi áp dụng
Các vận động viên, huấn luyện viên do tỉnh Đồng Nai quản lý đang tập luyện, huấn luyện trong các đội thể thao như:
- Đội tuyển tỉnh.
- Đội tuyển trẻ tỉnh và tuyển ngành.
- Đội tuyển năng khiếu các cấp. 
- Đội tuyển cấp huyện.
Riêng các đội tuyển ngành làm nhiệm vụ tại các giải thể thao Quốc tế và các giải chính thức của Quốc gia thì được xem như là HLV, VĐV tuyển tỉnh.
3. Thời gian áp dụng

Trong thời gian tập trung tập luyện và thời gian tập trung thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Các HLV, VĐV tập trung tập luyện và thi đấu thường xuyên hàng năm sẽ được hưởng chế độ dinh dưỡng liên tục (không trừ những ngày nghỉ theo chế độ).
4. Chế độ dinh dưỡng được tính bằng tiền cho một ngày tập trung tập luyện, thi đấu của 1 HLV, VĐV, mức quy định cụ thể như sau

a) Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên cho một ngày tập trung tập luyện
- Tập luyện ở trong nước (đồng/người/ngày)
	STT
	Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển
	Mức dinh dưỡng 

	1
	Đội tuyển tỉnh
	80.000 

	2
	Đội tuyển trẻ tỉnh, tuyển ngành
	60.000 

	3
	Đội tuyển năng khiếu các cấp
	50.000 


- HLV, VĐV tập luyện ở nước ngoài: Căn cứ vào quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền trên cơ sở thư mời hoặc hợp đồng đào tạo, tập huấn được ký kết giữa các cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo HLV, VĐV của tỉnh với nước ngoài và cân đối trong khuôn khổ dự toán ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp TDTT được cấp có thẩm quyền thông báo đầu năm.
b) Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu (đồng/người/ngày)
	STT
	Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển
	Mức dinh dưỡng

	    1
	Đội tuyển tỉnh
	120.000 

	2
	Đội tuyển trẻ tỉnh, tuyển ngành
	90.000 

	3
	Đội tuyển năng khiếu các cấp
	90.000 


Trong thời gian tập trung thi đấu các giải thể thao Quốc tế, HLV, VĐV được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định của điều lệ tổ chức giải.
Riêng đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển cấp huyện trong thời gian tập trung tập luyện và tập trung thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền để chuẩn bị và tham dự giải thể thao cấp tỉnh thì được hưởng chế độ dinh dưỡng là:

+ Tập trung tập luyện: 60.000 đồng/người/ngày.

+ Tập trung thi đấu: 90.000đồng/người/ngày.
c) Đối với các VĐV khuyết tật và huấn luyện viên khi được cấp có thẩm quyền triệu tập, tập huấn và thi đấu được hưởng chế độ dinh dưỡng theo những quy định trên.
Trường hợp các giải thi đấu khác không do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức mà do các Liên đoàn Thể thao Quốc gia, Liên đoàn Thể thao cấp tỉnh, huyện đăng cai tổ chức (như Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Liên đoàn Xe đạp Việt Nam, Liên đoàn Cầu lông tỉnh...) trong thời gian tập trung thi đấu, vận động viên, huấn luyện viên được hưởng chế độ theo quy định của điều lệ tổ chức giải. Kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng do đơn vị cử vận động viên, huấn luyện viên tham dự giải và các nguồn tài trợ bảo đảm.
5. Nguồn kinh phí
- Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của tỉnh, huyện, ngành theo quy định hiện hành của Nhà nước về phân cấp ngân sách Nhà nước:

+ Ngân sách tỉnh bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các HLV, VĐV do tỉnh quản lý (đội tuyển tỉnh, đội trẻ cấp tỉnh, đội năng khiếu cấp tỉnh).

+ Ngân sách cấp huyện bảo đảm thực hiện chế dộ dinh dưỡng đối với các HLV, VĐV thuộc các đội tuyển do địa phương quản lý.

+ Ngân sách ngành bảo đảm thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các HLV, VĐV các đội tuyển do ngành quản lý.
- Nhà nước khuyến khích các Liên đoàn, Hội thể thao tỉnh, huyện, các đơn vị quản lý HLV, VĐV khai thác các nguồn thu nhập hợp pháp khác để bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng cho HLV, VĐV. 

6. Thời gian thực hiện
Sau khi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao được thực hiện kể từ ngày quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 18 xem xét, quyết định./. 
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Nga


PAGE  

